
STT HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP CMND ĐƠN VỊ ĐIỂM KẾT QUẢ

1 Đỗ Thị Hải Thuyền  x 261377277 04/10/2011 Công an tỉnh Bình Thuận 29 đạt

2 Từ Chánh Tín x  272482831 09/07/2011 Công an tỉnh Đồng Nai 28 đạt

3 Phạm Hoàng Phúc x  025269040 19/05/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 22 không đạt

4 Lưu Kim Ngoan  x 341638305 09/05/2015 Công an tỉnh Đồng Tháp 0 không đạt

5 Sơn Thị Đà Ni  x 024413841 15/11/2005 Công an thành phố Hồ Chí Minh 0 không đạt

6 Bùi Việt Triều x  241449463 07/06/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 đạt

7 Phạm Thị Chi  x 351771739 05/12/2020 Công an tỉnh An Giang 10 không đạt

8 Vũ Thị Cẩm Tiên  x 079199011080 02/12/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
26 đạt

9 Võ Thị Phương Thúy  x 241073051 15/02/2006 Công an tỉnh Đắk Lắk 26 đạt

10 Nguyễn Thị Sum Hợp  x 312190175 25/06/2008 Công an tỉnh Tiền Giang 28 đạt

11 Võ Thị Bạch Tuyết  x 272737921 14/11/2019 Công an tỉnh Đồng Nai 27 đạt

3B. KẾT QUẢ THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

CA 08 GiỜ 30 NGÀY 25/02/2020 TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)- NGÀNH: CÔNG THƯƠNG

Công ty Bách 

Hóa Xanh



STT HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP CMND ĐƠN VỊ ĐIỂM KẾT QUẢ

12 Đoàn Thị Thùy Linh  x 261509706 07/10/2014 Công an tỉnh Bình Thuận 26 đạt

13 Nguyễn Sơn Tùng x  272673492 24/05/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 27 đạt

14 Phạm Thị Hồng Nhung  x 024754192 12/05/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

15 Lê Phúc Trường x  331820483 20/07/2013 Công an tỉnh Vĩnh Long 28 đạt

16 Lê Thị Tuyết Mai  x 261538733 05/03/2015 Công an tỉnh Bình Thuận 26 đạt

17 Trần Ngọc Khánh Hà  x 025441860 21/07/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 24 đạt

18 Trần Thị Thảo Trâm  x 215396748 06/01/2012 Công an tỉnh Bình Định 28 đạt

19 Trần Thị Bích Phượng  x 363816907 17/6/2011 Công an tỉnh Hậu Giang 25 đạt

20 Lê Bá Tước x  072097002091 10/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
24 đạt

21 Nguyễn Thị Kim Liên  x 079196009150 26/09/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
24 đạt

22 Phạm Thị Hồng Nga  x 285556719 28/11/2014 Công an tỉnh Bình Phước 24 đạt

23 Nguyễn Văn Nhân x  341908107 29/07/2014 Công an tỉnh Đồng Tháp 22 không đạt

24 Đinh Hoàng Quốc Bảo x  321783118 23/02/2017 Công an tỉnh Bến Tre 25 đạt

Công ty Bách 

Hóa Xanh



STT HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP CMND ĐƠN VỊ ĐIỂM KẾT QUẢ

25 Trần Quang Đại x  024925613 05/04/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

26
Nguyễn Thị Ngọc 

Phương
 x 024834261 23/10/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

27 Đỗ Thị Bích Phượng  x 285760450 02/11/2015 Công an tỉnh Bình Phước 27 đạt

28 Trần Công Phú x  352596643 02/03/2017 Công an tỉnh An Giang 28 đạt

29 Trần Cẩm Trung x  025774981 07/01/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 đạt

30 Huý Phụng Bình  x 321706387 30/01/2020 Công an tỉnh Bến Tre 29 đạt

31 Nguyễn Thị Ngọc Thuý  x 312196997 30/09/2009 Công an tỉnh Tiền Giang 24 đạt

32 Nguyễn Thành Đạt x  261566309 6/2/2017 Công an tỉnh Bình Thuận 29 đạt

33
Trần Ngọc Trúc 

Phương
 x 312512991 27/02/2017 Công an tỉnh Tiền Giang 29 đạt

34 Lưu Thanh Ngân x  385581410 11/01/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 đạt

35 Lưu Thị Huyền  x 231374539 23/09/2019 Công an tỉnh Gia Lai 29 đạt

36 Trịnh Việt Huyền Lan x 23668464 20/05/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh Siêu thị Sài Gòn 30 đạt

37 Nguyễn Anh Quốc x 023571531 20/01/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

Công ty Bách 

Hóa Xanh

Bún tươi Quốc 

Hưng
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38 Nguyễn Thị Ngọc Mai x 023836758 16/09/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

39 Lê Viết Nguyên x 197281617 22/02/2018 Công an tỉnh Quảng Trị 29 đạt

40 Chu Thanh Thúy x 022560151 21/04/2003 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

41 Nguyễn Hữu Thiện x 25724629 26/12/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

42 Nguyễn Ngọc Đình x 25838448 13/12/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 đạt

43 Ngô Thái Học x 023699220 29/11/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 đạt

44 Ngô Thúy Hằng x 024419495 11/02/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 24 đạt

45 Nguyễn Thị Luyến x 164407006 17/07/2006 Công an tỉnh Ninh Bình 25 đạt

46 Ngô Phan Điền x 271756982 29/01/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 25 đạt

47 Ngô Thị Minh Châu x 079198006889 09/01/2019
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
25 đạt

48 Ngô Thị Bảo Trân x 025966912 25/10/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 24 đạt

49 Choóng Văn Long x 272841797 11/02/2017 Công an tỉnh Đồng Nai 27 đạt

50 Trần Ngọc Nghĩa x 070834583 24/03/2015 Công an tỉnh Tuyên Quang 27 đạt

Bún tươi Quốc 

Hưng

Co.op Hóc Môn

seven system

Công ty Đức 

Hậu

Công ty bánh 

kẹo Á Châu
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CMND
NƠI CẤP CMND ĐƠN VỊ ĐIỂM KẾT QUẢ

51 Nguyễn Thanh Văn x 212828417 13/08/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi 26 đạt

52 Lê Thị Kim Y x 264491752 20/03/2014 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 đạt

53 Hồ Chí Thiện x 215170111 02/08/2010 Công an tỉnh Bình Định 26 đạt

54 Nguyễn Anh Đào x 212333287 30/07/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 đạt

55 Trần Ngọc Thúy x 079178002443 19/03/2019
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
26 đạt

56 Huỳnh Thụy Mỹ Duyên x 023324356 27/08/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

57 Nguyễn Hoàng Thân x 079094000776 30/10/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
25 đạt

58 Huỳnh Văn Hoài x 301764751 18/07/2016 Công an tỉnh Long An 29 đạt

59 Nguyễn Văn Vũ x 365833852 08/01/2019 Công an tỉnh Sóc Trăng 24 đạt

60 Nguyễn Ngọc Thảo x 079300002902 08/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
29 đạt

61 Nguyễn Thanh Bình x 301178453 14/04/2014 Công an tỉnh Long An 25 đạt

62
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
x 079177002728 18/10/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
26 đạt

63 Huỳnh Tuấn An x 079090012071 26/02/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
26 đạt

Công ty bánh 

kẹo Á Châu

Công ty bánh 

vàng
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64 Huỳnh Chân Giàu x 025481989 03/09/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 đạt

65 Nguyễn Thu Vân Hà x 026061702 02/10/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

66 Trần Kế Hướng x 024854553 28/11/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

67
Lê Nguyễn Hồng 

Nguyên
x 301604668 06/04/2015 Công an tỉnh Long An 27 đạt

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI
KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hà Phương Đặng Mỹ Linh

  














